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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh sách mã định danh các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ phục vụ kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số      41/TTr-STTTT ngày 18/11/2016,  
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh sách mã định danh các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ phục vụ kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành” (chi tiết kèm theo).

1. Cấu trúc mã định danh:

Mỗi cơ quan, đơn vị được cấp phát một mã định danh có dạng như sau:

V1V2V3.Z1Z2.Y1Y2.H44

Trong đó:

- H44: là mã định danh của UBND tỉnh Phú Thọ được quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Y1Y2: mã xác định các cơ quan, đơn vị cấp 2 là các cơ quan thuộc, trực thuộc UBND tỉnh bao gồm các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị. Y1, Y2 là các chữ số từ 0 đến 9.

- Z1Z2: mã xác định các cơ quan, đơn vị cấp 3 là các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan tương đương (UBND các xã, phường, thị trấn); các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc các Sở, ban, ngành. Z1, Z2 là các chữ số từ 0 đến 9 hoặc một trong các chữ cái (từ A đến Z, dạng viết hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh)..
- V1V2V3: mã xác định các cơ quan, đơn vị cấp 4 là các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc các cơ quan, đơn vị cấp 3. V1, V2, V3 là các chữ số từ 0 đến 9.
2. Nguyên tắc đánh mã định danh:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc được đánh mã bắt đầu từ 01, 001, A1, 1A, AB. 
- Trường hợp tách đơn vị:

+ Có 01 (một) đơn vị có tên không thay đổi so với tên trước khi tách thì mã định danh không thay đổi. Các đơn vị được thành lập mới sẽ được cấp mã định danh mới theo quy định.
+ Không có đơn vị trùng tên với đơn vị trước khi tách thì cấp mới mã định danh cho các đơn vị mới được thành lập theo quy định. Mã định danh cũ sẽ bị đóng không cấp lại cho các đơn vị khác.

- Trường hợp nhập các đơn vị:

+ Có 01 (một) đơn vị có tên không thay đổi so với tên trước khi nhập, thì mã định danh đơn vị không thay đổi. Mã định danh các đơn vị bị nhập sẽ bị đóng không cấp lại cho các đơn vị khác.
+ Không có đơn vị trùng tên với đơn vị trước khi nhập thì cấp mới mã định danh cho các đơn vị mới được thành lập theo quy định. Mã định danh cũ sẽ bị đóng không cấp lại cho các đơn vị khác.
- Trường hợp các đối tượng khác nếu tham gia trao đổi văn bản điện tử được đánh mã tương đương với các cơ quan, đơn vị trong các cấp tương ứng.
Điều 2. Mã định danh này được dùng để trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước qua các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh. Trong trường hợp tách, nhập, bổ sung các đơn vị, yêu cầu  báo cáo UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh mã định danh theo quy định (qua Sở Thông tin và Truyền thông).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- CT, các PCT;
- CVP, PVP;
- Báo Phú Thọ, Đài PT&TH tỉnh, Cổng GTĐT;
- Trung tâm CB&TH;
- Lưu: VT, VX (10b).
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